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Tiếng Hà Lan
Nederlands

Trong nhà



Cuốn sách này là của:

Cách sử dụng cuốn sách này

1. Tô màu bức tranh.
2. Đọc to từ đó cùng bố, mẹ hoặc cô giáo.
3. Tô lại từ đó theo những chữ màu xám.



het huis
ngôi nhà [hớyt]

het huis
1



de deur
cửa [đờr]

de deur
2



het raam
cửa sổ [ram]

het raam
3



de stoel
ghế [stul]

de stoel
5



het boek
quyển sách [búk]

het boek
9



de puzzel
mảnh ghép [PÝ-zồl]

de puzzel
33



de douche
vòi hoa sen [đu-sờ]

de douche
49



de gloeilamp
bóng đèn [KHLU-i-lamp]

de gloeilamp
81


